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Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

ÔN TẬP KIẾN THỨC VỀ ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH 

1. Lý thuyết 

1.1. Định nghĩa 

– Động từ là từ dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. 

Ví dụ 1: Tom kicked the ball 

–> Kicked là động từ. Tom thực hiện hành động. Anh ta đã đá quả bóng. Quả bóng là đối tượng nhận tác 

động của hành động (object of the verb). 

Ví dụ 2: The sky is blue 

–> "is" là động từ trong câu này. Nó không thể hiện hành động. Nó thể hiện trạng thái của bầu trời là màu 

xanh. "blue" ở đây là tính từ. 

1.2. Phân loại động từ 

Có hai cách phân chia động từ: 

1.2.1. Trợ động từ (auxiliary verbs) 

Ví dụ: to be, to have, to do, can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, would, to need, to 

dare 

Loại này có thể chia ra làm 3 loại: 

+ to be, to have: vừa có thể làm động từ thường, vừa có thể làm trợ động từ 

Ví dụ: Tom is a doctor. ("to be" là động từ thường) 

He is working now. ("to be" là trợ động từ) 

I have just finished my homework. ("to have" là trợ động từ) 

He has a black beard. ("to have" là động từ thường). 

+ Động từ khuyết thiếu: chỉ có thể làm trợ động từ trong câu. Ví dụ: can, may, shall, will, ought to, 

must. 

+ Một số động từ đặc biệt: có trường hợp dùng làm động từ thường, có trường hợp dùng làm trợ động 

từ. Ví dụ: to dare, to need, to do, used to 
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Ví dụ: He doesn't dare to say anything. (động từ thường). 

Dare we interrupt? (trợ động từ) 

I need to go home right now. (trợ động từ) 

They need new skirts. (động từ thường) 

1.2.2. Động từ thường (ordinary verbs) 

Những động từ không thuộc loại trên là động từ thường. Ví dụ: to work, to sing, to pray, to play, to 

study... 

1.2.1. Nội động từ 

- Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện hành động. 

Ví dụ: 

- He walks. (Anh ấy đi bộ - Anh ấy tự đi chứ không phải là do người hay vật khác tác động) 

- Birds fly. (Chim bay - Con chim tự bay theo bản năng chứ không do người hay vật tác động) 

- Nội động từ không cần có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nếu có thì phải có giới từ đi trước và cụm từ này sẽ 

đóng vai trò ngữ trạng từ chứ không phải là tân ngữtrực tiếp. 

Ví dụ: 

- She walks in the garden. 

- Birds fly in the sky. 

1.2.2. Ngoại động từ 

- Ngoại động từ diễn tả hành động gây ra trực tiếp lên người hoặc vật. 

Ví dụ: The cat killed the mouse. 

- Ngoại động từ luôn cần thêm yếu tố bên ngoài là một danh từ hay đại từ theo sau để hoàn thành nghĩa 

của câu. Danh (đại) từ đi theo sau ngoại động từ là tân ngữ trực tiếp. 

Trong câu trên chúng ta không thể nói "The cat killed" rồi dừng lại được mà phải có "the mouse" đi kèm 

theo sau. "The mouse" là tân ngữ trực tiếp của "killed". 

* Chú ý 
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- Sự phân chia nội động từ và ngoại động từ chỉ là tương đối, vì trong câu này, động từ ấy là nội động từ 

nhưng trong câu khác nó lại là ngoại động từ. Xem xét những ví dụ sau: 

The door openned. (Cửa mở) - nội động từ 

She opened the door. (Cô ấy mở cửa) - ngoại động từ 

The bus stopped. (Chiếc xe buýt dừng lại) - nội động từ 

The driver stopped the bus. (Tài xế dừng xe buýt lại) - ngoại động từ 

The bell rings. (Chuông kêu) - nội động từ 

He rings the bells. (Ông ấy rung chuông) - ngoại động từ 

The glass broke. (Cốc vỡ) - nội động từ 

The boy broke the glass. (Cậu bé làm vỡ cốc) - ngoại động từ 

His lecture began at 8pm. (Bài giảng của ông ta bắt đầu lúc 8h tối) - nội động từ 

He began his work at 8pm. (Anh ấy bắt đầu công việc lúc 8h tối) - ngoại động từ 

2. Bài tập 

Bài tập 1: Hoàn thành câu với can/can't/ could/couldn't và một trong những động từ sau: come, 

eat, hear, sleep, wait, run 

1. I'm afraid I...............to your birthday party next week. 

2. When Tim was 16, he was a fast runner. He ..................100 metres in 11 seconds. 

3. "Are you in a hurry?" –"No, I've got plenty of time. I..................." 

4. I was feeling sick yesterday. I....................anything. 

5. Can you speak up a bit? I.......................you very well. 

6. "You look tired". "Yes, I.....................last night". 

Bài tập 2: Hoàn thành câu với must, mustn't, hay needn't. 

1. We haven't got much time. We.................hurry. 

2. We've got plenty of time. We ................hurry. 
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3. We have enough food at home so we ....................go shopping today. 

4. Jim gave me a letter to post. I.................remember to post it. 

5. Jim gave me a letter to post. I ....................forget to post it. 

6. There's plenty of time for you to make up your mind. You.............decide now. 

7. You ................wash those tomatoes. They've already been washed. 

8. This is valuable book. You ............look after it carefully and you.............lose it. 

ĐÁP ÁN 

Bài 1: 

1. can't come 

2. could run 

3. can wait 

4. couldn't eat 

5. can't hear 

6. couldn't sleep. 

Bài 2: 

1. must 

2. needn't 

3. needn't 

4. must 

5. mustn't 

6. needn't 

7. needn't 

8. must 

9. mustn't 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
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- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

